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 I. VIẾT ĐOẠN VĂN 

a. Đòng vai một nhân vêt trong 

Chuyện của loài chim, viết 

đoän vën kể về một công trình 

xây dăng mà nhân vêt çy đþợc 

chĀng kiến. 

b. Viết một đoän vën kể về 

nhĂng đổi mĆi ć quê hþĄng 

em hoặc nĄi gia đình em ć. 

Chọn 1 trong 2 đề dưới đåy 

 1. Tìm hiểu đề bài  



 1. Tìm hiểu đề bài  

Các em có thể chọn đề 1 hoặc đề 2. Chú 

ý chọn tÿ ngĂ phù hợp để bài viết có hình 

ânh và giàu câm xúc. Sau khi viết xong 

đoän vën, các em trang trí sân phèm bìng 

ânh, tranh các em sþu tæm hoặc tă vẽ. 

Lưu ý 



 2. Viết bài 

Nếu chọn đề 1:  

Chọn cách xþng hô phù hợp vĆi nhân vêt; 

chọn nhĂng chi tiết tiêu biểu về công trình 

xây dăng để giĆi thiệu; chú ý lăa chọn tÿ ngĂ 

phù hợp để bài viết sinh động, hçp dén). 

Nếu chọn đề 2:  

Lăa chọn tÿ ngĂ giàu hình ânh, sā dýng 

biện pháp so sánh, nhân hoá để viết 

đþợc đoän vën hay. 



Tham khâo một số hình ânh về cuộc sống quanh em 



Tham khâo bài làm đề 1 

       Tôi và Bồ Chao đang bay dọc một con sông lĆn. Bỗng tôi nhìn thçy hai cái trý chống 

trąi. Hai cái trý çy đþợc làm tÿ nhĂng ống thép dọc ngang nối nhau chäy vút tên mây xanh. 

Nó cao lĆn nhþ một cái cæu xe lāa đồ sộ dăng đĀng lên trąi cao. Tôi liền chî cho Bồ Chao 

thçy hai cái trý çy. Chúng tôi vội vã bay về báo tin cho các loài chim cùng biết. Tçt câ các 

loài chim đều sợ hãi vì lo sợ trąi sẽ sýp xuống. 

       May thay, bän Bồ Các đã giâi thích cho chúng tôi hiểu hai cái trý cao lĆn çy chính là trý 

điện cao thế mĆi đþợc xây dăng, chĀ không phâi là trý chống trąi. Bây gią chúng tôi mĆi 

hiểu să thăc, ai nçy sung sþĆng thć phào. Hoá ra tôi và Bồ Chao đã læm. Đçt nþĆc mình 

thay đổi nhanh chóng thêt! 



Tham khâo bài làm đề 2 
 Hình ânh các đþąng phố, ngõ hẻm cûa phþąng em ngêp ngýa trong rác bèn, ngþąi ngþąi 

chen chúc ć trong xóm trọ chêt chội. Đò chính là hình ânh cûa phþąng em ć hai nëm trþĆc 

đåy. Gią đåy, nếu bän có dðp ghé đến phþąng mþąi hai, quên Gò Vçp, thành phố Hồ Chí 

Minh, bän sẽ thçy một cânh quan säch đẹp, quang đãng và vën minh hĄn nhiều. 

     Em đþợc nghe bố mẹ kể rìng, Ủy ban Nhân dân và các tổ dân phố đã họp dân cânh 

báo về tình träng dĄ bèn, thiếu vệ sinh trong đąi sống cộng đồng. Phong trào vệ sinh đþąng 

phố bít đæu. CĀ hai tuæn một læn, mỗi hộ nhà dân cā một lao động cùng câ khu phố dọn 

dẹp vệ sinh dþĆi să chî đäo cûa tổ trþćng dân phố. 

      Đoàn Thanh niên Xung kích dọn säch các đống rác ć nhĂng nền nhà trống, chỗ đþợc 

xem là bãi rác hoang mà mọi ngþąi đổ rác một cách vô ý thĀc.  



Các cô chú tổ an ninh kiểm tra ngặt hộ khèu, đëng kí täm víng, täm trú và theo dõi chặt 

chẽ tình hình an ninh trong phþąng. Đþąng phố nhþ đþợc khoác một cái áo mĆi, gọn gàng, 

säch đẹp và vën minh hĄn. 

     Đäi lộ Quang Trung, con đþąng chính chäy ngang phþąng lúc nào cüng säch nhþ ngày 

Tết. Hàng hoá cûa các tiệm buôn bày biện gọn gàng, không còn hàng rong, hàng quán 

lçn chiếm lòng lề đþąng. Tệ nän hút chích, cþĆp giêt đã giâm đi nhanh chóng. Mọi ngþąi 

dân đều có ý thĀc trêt tă vën minh hĄn trþĆc. 

     Să thay đổi tốt hĄn cûa phþąng em góp thêm thành tích cho việc xây dăng thành phố 

ngày càng giàu đẹp, vën minh, lðch să. Em mong muốn phþąng em giĂ vĂng đþợc nếp 

sống mĆi tốt đẹp này để mọi ngþąi dân yên tâm sinh sống, làm việc. 



 II. GIỚI THIỆU ĐOẠN VĂN 

Trình bày đoän vën 

cûa em trong nhóm 

và trþĆc lĆp. 

Bình chọn đoän vën 

nào hay nhçt. 
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Hoàn thành 

Tự đánh giá 

01 

Chuèn bð 

 Bài 14: Bài ca giữ nước 

02 



TỰ ĐÁNH GIÁ: 

DIỆN MẠO MỚI CỦA EA LÂM 

(HS TỰ ĐÁNH GIÁ Ở NHÀ) 
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Câu 1:  

Trước kia, đời sống cûa người dån Ea Låm khó khăn như thế nào? Tìm các ý đúng. 

a) Trý sć xã và trþąng học đþợc xåy dăng sĄ sài, đĄn giân. 

b) Ngþąi dån phâi đi tÿ quốc lộ vào bân trên lối mñn tă mć. 

c) Đçt ruộng bð bó hoang vì thiếu nþĆc, nhiều gia đình 

không đû ën.  

d) Không cò trý sć, điện, đþąng, trþąng, träm y tế, nþĆc 

säch, công trình công cộng. 



Câu 2:  

Ngày nay, xã Ea Låm đã thay đổi như thế nào? Tìm các ý đúng 

a) Xã đã có trý sć, điện, đþąng, trþąng, träm y tế, nþĆc säch, công trình công cộng. 

b) Ngþąi dân sống çm no hĄn, đąi sống tinh thæn phong phú hĄn trþĆc rçt nhiều. 

c) Đąi sống vêt chçt và tinh thæn cûa ngþąi dân có đôi chút tiến bộ.  

d) Xã cò công trình thuỷ lợi, nþĆc về tên ruộng, nhà nhà đèy lúa. 



Câu 3:  

Dçu ngoặc đơn trong cåu đæu tiên cûa bài đọc có tác dụng gì? Tìm ý đúng. 

a) Đánh dçu các ý trong đoän vën liệt 

kê. 

b) Đánh dçu ląi nói cûa nhân vêt trong 

đối thoäi. 

c) Đánh dçu bộ phên cæn chú ý trong 

câu. 

d) Đánh dçu phæn chú thích trong cåu. 



Câu 4:  

Tìm các phæn mở đæu, nội dung chính và kết thúc cûa bài đọc. 

- Phæn mć đæu: Đoän đæu. 

- Nội dung chính: Tÿ trước 

kia... đến tận nhà. 

- Kết thúc cûa bài: Câu cuối. 



Cåu 5: Chọn 1 trong 2 đề sau 

a, Viết đoän vën nêu câm nghï 

cûa em về nhĂng thay đổi cûa 

xã Ea Lâm (trong bài đọc trên). 

b) Viết đoän vën nêu câm nghï 

cûa em về một câu chuyện (bài 

báo, bài thĄ) mà em đã học ć 

Bài 13. 



Tham khâo bài làm đề b 

Bài thĄ “Đoàn thuyền đánh cá” đþợc nhà thĄ sáng tác vào nëm 1958 khi miền Bíc xây 

dăng chû nghïa xã hội. Bài thĄ là bĀc tranh thiên nhiên, con ngþąi về cânh đoàn thuyền ra 

khĄi đánh cá vào lúc hoàng hôn, cânh đoàn thuyền đi trên biển đánh bít cá và cânh trć 

về vào lúc bình minh. Câu hát hòa cùng vĆi gió khĄi là muốn nói đến să hòa hợp giĂa thiên 

nhiên vĆi con ngþąi. Thiên nhiên đang góp sĀc ûng hộ con ngþąi. Câu hát thể hiện tinh thæn 

läc quan yêu đąi, niềm vui lao động, sôi nổi hào hĀng. Đoàn thuyền đánh cá ra khĄi có gió 

làm bánh lái væng trëng khuyết trên trąi cao đã trć thành cánh buồm. Gió và trëng đã trć 

thành hai bộ phên cûa con thuyền giúp sĀc cùng ngþ dân đþa đoàn thuyền ra khĄi. Să hòa 

hợp giĂa con ngþąi và thiên nhiên.  



Tham khâo bài làm đề b 

Đặt con ngþąi trong cuộc tranh tài vĆi thiên nhiên là nhà thĄ khîng đðnh tæm vóc cûa 

con ngþąi có thể sánh ngang thiên nhiên. Hòa cùng niềm vui to lĆn cûa mọi ngþąi, nhà thĄ 

chíp cánh cho trí tþćng tþợng cûa mình bay bổng. Bài thĄ đã thể hiện rõ tinh thæn cûa 

nhân dân lao động lúc bçy gią và cüng thể hiện rõ cânh đẹp quê hþĄng đçt nþĆc vĆi 

nguồn tài nguyên phong phú. Tác giâ vĆi tình yêu thiên nhiên, yêu con ngþąi lao động đã 

thể hiện đþợc không khí sôi nổi, hào hùng cûa đçt nþĆc ta khi miền Bíc xây dăng chû 

nghïa xã hội. 



TỰ NHẬN XÉT 

a. Giỏi: tÿ 9 đến 10 điểm. 

b. Khá: tÿ 7 đến 8 điểm. 

c. Trung bình: tÿ 5 đến 6 điểm. 

d. Chưa đät: dþĆi 5 điểm. 

Em cæn cố gíng thêm về mặt 

nào? Em cæn phâi làm gì để cò 

kiến thĀc, kï nëng tốt hĄn? 
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